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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 872/UBND-VXNV ngày 04/3/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, gồm những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành 

Nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách 

hành chính theo Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; 

Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021- 2025; Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh 

Thuận năm 2022, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 một cách toàn diện, đồng bộ, 

có trọng tâm, hiệu quả xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng 

cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của ngành 

Nông nghiệp (kèm theo phụ lục 1 các văn bản chỉ đạo). 

2. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng của ngành Nông nghiệp, vì vậy Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức quán 

triệt, tuyên truyền rộng rãi đến 100% công chức, viên chức và người lao động trong 

toàn ngành về cải cách hành chính. Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền 

các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của cấp 

ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính; về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên 

truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 
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28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 

16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 2395/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế 

hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022; đồng thời Sở ban hành 

Kế hoạch số 06/KH-SNNPTNT ngày 07/01/2022 về kế hoạch tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2022, và chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc Sở chủ động xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC để triển khai thực hiện. 

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hình thức lồng ghép tại 

các buổi họp giao ban hàng tháng, hàng quý của Sở, sinh hoạt của các tổ chức 

đoàn thể và sao gửi tài liệu qua cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Website). Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã tác 

động lan tỏa, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức, viên chức có 

nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác 

tuyên truyền cải cách hành chính. 

3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch số 775/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh 

Thuận năm 2022; Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 59/TB-VPUB 

ngày 08/3/2022 về Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ và công tác cải 

cách hành chính năm 2022, ngày 11/3/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành Kế hoạch số 48/KH-SNNPTNT về kiểm tra thực hiện công tác CCHC; công 

tác dân vận chính quyền, và văn thư lưu trữ năm 2022; Quyết định số 308/QĐ-

SNNPTNT ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về thành 

lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền và 

văn thư lưu trữ năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở. Trong tháng 7/2022, Tổ 

kiểm tra của Sở đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 06/15 đơn 

vị trực thuộc Sở. Qua kiểm tra Tổ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời kiến 

nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Thủ trưởng các 

đơn vị được kiểm tra khắc phục những tồn tại sau kiểm tra tại Công văn số 

3103/SNNNPTNT-TCHC ngày 28/8/2022 (nội dung này đã có báo cáo).  

4. Về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ 

hành chính công 

Ngày 22/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bàn hành 

Công văn số 2552/SNNPTNT-TCHC về việc khảo sát mức độ hài lòng của các cơ 

quan, đơn vị đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Nông nghiệp và 

PTNT gửi đến các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố Phiếu Khảo 

sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị đối với việc cung cấp dịch vụ hành 
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chính công và thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc của 

công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT trong quan hệ giao dịch, thực 

thi nhiệm vụ. Trên cơ sở đánh giá Phiếu Khảo sát của các Sơ, ban ngành và địa 

phương, Sở đã có Báo cáo số 593/BC-SNNPTNT ngày 25/8/2022 gửi Sở Nội vụ. 

Nhìn chung, qua đánh giá nhận xét của các Sở, banh ngành, địa phương về mức 

độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Nông nghiệp 

và PTNT thì hầu hết các cơ quan đều đánh giá hài lòng đối với việc cung cấp dịch 

vụ hành chính công tại Sở.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu 

xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 10 

Quyết định (văn bản QPPL) (kèm theo phụ lục 2). 

 - Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-

SNNPTNT ngày 14/01/2022 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật; Kế hoạch số 122/KH-SNNPTNT ngày 28/12/2021 về kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật; Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 triển khai 

công tác theo dõi thi hành pháp luật; và thường xuyên tổ chức rà soát văn bản và 

gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và có Báo cáo số 25/BC- SNNPTNT ngày 

14/01/2022; Báo cáo số 777/BC-SNNPTNT ngày 18/11/2022. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại 09 Quyết định (1); tiến hành rà soát cắt giảm, 

đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết 17 thủ tục hành chính theo 

đúng quy trình ban hành, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn (30%). 

- Hiện ngành Nông nghiệp và PTNT có 107 thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT (cấp tỉnh), 

16 thủ tục hành chính cấp huyện và 09 thủ tục hành chính cấp xã. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Công ty TNHH Phần 

mềm Ninh Thuận xây dựng hệ thống đăng ký cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 

trực tuyến và tiến hành đưa vào vận hành từ ngày 19/9/2022 góp phần nâng cao 

số lượng hồ sơ TTHC  giải quyết trực tuyến của ngành (chiếm 50%).  

 
(1)Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 02/3/2022; Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/02/2022; Quyết định 

số 122/QĐ-UBND ngày 27/01/2022; Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 08/5/2022; ; Quyết định số 1050/QĐ-

UBND ngày 29/7/2022; ; Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 27/9/2022; ; Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2022; ; Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;  
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- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC: tính đến ngày 

02/12/2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 64.061 hồ sơ chiếm 68,39% tổng số 

hồ sơ TTHC toàn tỉnh, trong đó có 30.977 TTHC trực tuyến; kết quả giải quyết 

như sau: trước hạn 1.430 hồ sơ; đúng hẹn 62.942 hồ sơ; đang giải quyết 49 hồ sơ. 

 - Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC: trong năm Sở không có tiếp nhận đơn thư phản ánh 

liên quan đến TTHC. 

 3. Cải cách tổ chức bộ máy 

-  Về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập: 

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án tổ chức lại và ban hành 

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 

11/15 đơn vị trực thuộc Sở; riêng 04 Chi cục(2) chưa xây dựng Đề án tổ chức lại 

và đang chờ UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể. 

- Về biên chế công chức, viên chức: Tình hình quản lý, sử dụng biên chế 

công chức, viên chức: Sở đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-SNNPTNT ngày 

18/01/2022 phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với các cơ quan 

hành chính thuộc Sở; hiện nay, ngành đã sử dụng trong phạm vi biên chế được 

UBND tỉnh giao 478/532 biên chế. 

- Về thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước: Sở đã triển 

khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ phân cấp về thẩm 

quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập; thực hiện thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức, 

viên chức theo đúng quy định.  

 4. Cải cách chế độ công vụ 

 - Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công 

chức, viên chức: tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 07 đề án của các đơn vị hành 

chính thuộc Sở (3), 06 đề án VTVL của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và 03 bộ 

phận sự nghiệp thuộc Chi cục(4).  

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét 

tuyển): Sở đã tham mưu cấp có thẩm quyền tuyển dụng công chức không qua thi 

tuyển: 06 người; tuyển dụng mới công chức năm 2022: 01 người; tuyển dụng 

công chức, viên chức theo Đề án 500, 30a: 04 người; xét tuyển viên chức: 

15 người. 

 
(2)Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy sản. 
(3) Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi 

cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản; Chi cục Thủy lợi. 
 (4) Chi cục Thủy sản (bộ phận sự nghiệp), Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bộ phận sự nghiệp), Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật (bộ phận sự nghiệp) Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản; và 04 ban Quản lý rừng (Ban QLRPH đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu; Ban QLRPH Krôngpha; 

Ban QLRPHVB Thuận Nam, Ban QLRPH đầu nguồn Hồ Tân Giang). 
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- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức: trong 

năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm 01 công chức (Phó 

Giám đốc Sở); Giám đốc Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm 09 công chức, viên 

chức và thỏa thuận điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 51 công chức, viên chức 

thuộc các đơn vị trực thuộc Sở. 

 - Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đã 

cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp: cao cấp lý luận chính trị: 02 người; trung cấp 

lý luận chính trị hệ không tập trung 07 người; 02 lý luận chính trị hệ tập trung; 

an ninh quốc phòng đối tượng 2: 03 người; an ninh quốc phòng đối tượng 3: 25 

người; quản lý nhà nước chuyên viên chính: 03 người; quản lý nhà nước chuyên 

viên: 06 người 

 - Về tinh giản biên chế: trong năm đã thực hiện 02 trường hợp. 

 5. Cải cách tài chính công 

 - Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách: 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước: thực hiện Quyết 

định số 2438/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, tính đến 

nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thu NSNN (phí, lệ phí) đạt 

6.580.017.505 đồng/6.909.576.000 đồng dự toán thu NSNN được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao tại, đạt 95,23%. Ước thực hiện được cả năm 2022 7.068.062.769 

đồng, đạt 102,29% 

+ Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022: Kế hoạch vốn năm 2022 

giao cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc Sở là 221.660 triệu đồng/15 

dự án; Vốn thực tế cấp năm 2022 đến 30/11/2022 là 208.052 triệu đồng.  Đã giải 

ngân đến ngày 30/11/2022 là 150.264 triệu đồng, đạt tỷ lệ 68% kế hoạch giao và 

đạt 72% so với vốn thực tế cấp; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 

ngày 31/01/2023 đạt 95% kế hoạch giao và đạt 100% vốn thực tế cấp. 

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Sở đã chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế quản lý tài sản của từng đơn vị, tách 

biệt khỏi quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 25/10/2021.  

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: đến nay đã có 08/08 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án 

tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2026 theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 

31/7/2022 và Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 24/10/2022. 

6. Xây dựng và Phát triển Chính phủ điện tử  

 a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước: 

 - Sở đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SNNPTNT ngày 18/01/2022 về 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030 thuộc ngành; ban hành Quyết định số 50/QĐ-SNNPTNT ngày 18/01/2022 
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về thành lập Tổ công tác chuyển đổi số của Sở để chuyển khai thực hiện. Tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4191/KH-UBND ngày 

25/9/2022 về triển khai, thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, 

hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

 - Triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử TDOffice, 

100% văn bản đến, văn bản đi (trừ văn bản mật) đã được thực hiện cập nhật đầy 

đủ thông tin nội dung văn bản đến, văn bản đi và xử lý toàn bộ quy trình trên Hệ 

thống TD-Office góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, nâng cao 

năng suất hiệu quả công việc. Trong năm Sở đã số hóa 23.564 văn bản đến và 

6.706 văn bản đi. Triển khai sử dụng chữ ký điện tử cho Lãnh đạo Sở và 15/15 Thủ 

trưởng đơn vị trực thuộc Sở giúp cho việc gửi nhận văn bản điện tử được nhanh 

chóng, kịp thời.  

 - Thực hiện quản lý và cấp mã số vùng trồng: chỉ đạo Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật  triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu nông sản làm thủ tục hồ sơ đăng 

ký cấp mã số; đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10 mã số được cấp với tổng diện tích 

là 80,6 ha. 

 - Xây chuyên mục chuyển đổi trên trang thông tin điện tử của Sở và đưa 

vào sử dụng các Phần mềm như: quản lý cơ sở dữ liệu lâm nghiệp, quản lý công 

tác thú y tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y; quản lý tàu cá do Tổng cục Thủy sản 

triển khai; quản lý khách hàng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn; quản lý lắp 

đặt đồng hồ, thay thế di dời đồng hồ nước, thay đổi thông tin khách hàng; quản 

lý dữ liệu Bảo vệ thực vật PPDMS … 

- Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh: Tính đến ngày 02/12/2022 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 298 văn bản, Sở đã hoàn thành 297 văn 

bản đúng thời gian quy định, đạt 99,66%.  

b) Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý hành chính: 

 Thực hiện Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 25/2/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2022, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-SNNNPTNT về triển khai 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban 

hành Quyết định số 411/QĐ-SNNPTNT ngày 07/10/2022 về thành lập Đoàn 

đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT – năm 2022 (đã có Báo cáo 

số 697/BC-SNNPTNT ngày 13/10/2022) 
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 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

 Trong năm 2022, Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác 

cải cách hành chính trong toàn ngành Nông nghiệp, ban hành các Kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo liên quan đến cải cách hành chính; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở 

rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật; triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định. 

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

cũng được quan tâm; bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc liên tục củng cố, 

kiện toàn theo quy định; triển khai thực hiện tốt công tác tài chính công, quản 

lý chặt chẽ nguồn kinh phí; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch giao. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Công tác thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhờ đó công tác cải cách 

hành chính tại Sở ngày càng nâng cao, nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ 

của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.  

Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, đặc biệt giải 

quyết bằng hình thức trực tuyến, trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 64.061 hồ 

sơ (chiếm 68,39% tổng số hồ sơ TTHC toàn tỉnh) góp phần nâng cao Chỉ số 

PAPI và SIPAS của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực 

hiện số hóa 23.564 văn bản đến và 6.706 văn bản đi.  

2. Những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

- Việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích còn gặp khó khăn, các tổ chức, cá nhân vẫn còn thực hiện 

TTHC bằng phương pháp thủ công, chưa thực hiện nhiều nộp hồ sơ trực tuyến, 

hơn nữa đây là dịch vụ còn mới, trong thời gian qua các tổ chức, cá nhân đến 

liên hệ giải quyết TTHC chưa tiếp cận nhiều. Trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung 

chỉ đạo và có giải pháp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho từng đối 

tượng, lĩnh vực đặc thù cụ thể như: Giải quyết TTHC tàu cá, cấp mã số vùng 

trồng…để tổ chức, cá nhân dần tiếp cận nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả 

công tác giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công của ngành đạt hiệu quả 

cao nhất và sự hài lòng của người dân. 

- Tổ chức, cá nhân vẫn còn thực hiện thủ tục hành chính bằng phương 

pháp thủ công, chưa thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhiều. 

- Hiện nay việc quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức yêu cầu phải có 

kết quả thẩm tra tiêu chuẩn chính trị. Tuy nhiên, việc tiến hành thẩm tra phải mất 

rất nhiều thời gian (có hồ sơ gửi cả năm vẫn chưa có kết quả trả lời của cơ quan có 

thẩm quyền) vì vậy rất ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm 

cán bộ công chức không kịp thời. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023 
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1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 

của tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05/NQ/TU 

ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 

16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021- 2025.  

- Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện bền vững, ổn định Chỉ số 

PAPI, PAR INDEX, SIPAS, PCI, DTI của tỉnh và đề ra giải pháp đảm bảo công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, 

xuyên suốt của Đảng và sự nỗ lực vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 

quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao 

duy trì ổn định, bền vững các Chỉ số của tỉnh trong thời gian đến. 

- Tăng cường kiểm tra công tác CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, 

thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là bảo đảm sự cần 

thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính khả thi khi ban hành văn bản. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính 

nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức.  

2.  Cải cách thể chế: 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, 

xây dựng, công tác phối hợp thẩm định và trình ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, nhất là bảo đảm sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, 

công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ những văn 

bản quy phạm pháp luật, nhất là những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực của ngành không còn phù hợp với các Luật, văn bản của Trung ương ban 

hành. Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

- Đăng ký và hoàn thành 100% các danh mục xây dựng Nghị quyết, 

Quyết định tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

đảm bảo đúng trình tự quy định pháp luật, chất lượng, khả thi. 

3. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực 

Ngành quản lý; nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 
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chế một cửa gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Đồng thời, thực 

hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua  

dịch vụ bưu chính công ích. 

- 100% số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn.  

- 100% quy trình giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường 

mạng tròn quy trình, số hóa kết quả thủ tục hành để nâng cao tính công khai, 

minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. 

-  Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tích 

hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia để giảm thời gian, chi phí thực hiện. 

- Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục 

vụ hành chính công tại đơn vị. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy: 

- Tiếp tục triển khai rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục xây dựng vị trí việc làm nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị 

trực thuộc Sở theo quy định; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường 

rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu 

hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về phân cấp quản lý trên các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo nguyên tắc cơ quan hành chính nhà 

nước cấp trên thực hiện những việc mà cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới 

làm không hiệu quả.  

- Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, 

nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở, nhất là các 

Chi cục trực thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý quản nước trên cơ sở ứng 

dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông 

tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan, đơn vị trên môi 

trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ. 

5. Cải cách chế độ công vụ 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU 

ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ 

các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả. 
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 - Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp 

lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy 

định. Đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ, công chức gắn với công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ. Đổi mới công tác tuyển 

dụng, công tác bố trí công chức theo hướng chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh, 

dân chủ, công khai, minh bạch. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên 

chức có hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính và về đạo đức công vụ. 

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thi tuyển 

chức danh lãnh đạo, quản lý. 

- Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với chức trách 

nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và 

phẩm chất cho đội ngũ công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển 

công tác hoặc nghỉ hưu. 

6. Cải cách tài chính công 

- Thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc 

Sở, thực hiện có hiệu quả cơ chế phân bổ ngân sách dựa trên kết quả và chất 

lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, 

sát với nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện tốt quy 

chế chi tiêu nội bộ, dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc nhằm 

nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước, 

nguồn tài trợ, viện trợ, huy động, đóng góp và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

6. Xây dựng và Phát triển Chính phủ điện tử  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng 

các tiến bộ khoa học, công nghệ theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh góp 

phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển của ngành, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc 

tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, nhất 
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là trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phổ biến, liên quan đến nhiều 

người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công. 

- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ 

công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị trực 

thuộc Sở thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính. 

- Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:20215 vào hoạt động cơ quan Sở. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Hiện nay, nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng dự thảo văn bản QPPL 

theo nhiệm vụ HĐND, UBND tỉnh giao, hiện nay không được Sở Tài chính bố trí 

kinh phí để thực hiện theo Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của 

UBND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng nghị 

quyết của HĐND, quyết dịnh của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, mà 

sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm của Sở, các đơn vị trực thuộc 

Sở để thực hiện, do đó đã ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ này của ngành. Kiến 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hàng năm xem xét, để phân bổ nguồn 

kinh phí hợp lý cho các Sở, ngành để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ này theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định của UBND tỉnh nói trên. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổng hợp./.  

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Khắc Trí 
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Phụ lục 1 

 Danh mục các văn bản chỉ đạo Cải cách hành chính 

STT NỘI DUNG 

I. Kế hoạch  

1 Kế hoạch số 111/KH-SNNPTNT ngày 06/12/2021 về Cải cách hành chính 

năm 2022 

2 Kế hoạch số 105/KH-SNNPTNT ngày 09/11/2021 về Cải cách hành chính 

giai đoạn 2021-2025;  

3 Kế hoạch số 106/KH-SNNPTNT ngày 10/11/2021 về Kế hoạch chuyên đề 

phát động phong trào phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính 

trong toàn ngành giai đoạn 2021-2025;  

4 Kế hoạch số 120/KH-SNNPTNT ngày 24/12/2021 triển khai thực hiện Hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; 

5 Kế hoạch số 01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2022 công tác rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2022; 

6 Kế hoạch số  03/KH-SNNPTNT ngày 07/01/2022 về phát động phong trào thi 

đua CCHC năm 2022 

7 Kế hoạch số 04/KH-SNNPTNT ngày 07/01/2022 Tổ chức thi tuyển chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị 

trực thuộc Sở 

8 Kế hoạch số 06/KH-SNNPTNT ngày 13/01/2022 về kế hoạch tuyên truyền 

CCHC năm 2022;  

9 Kế hoạch số 07/KH-SNNPTNT ngày 14/01/2022 về rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật; 

10 Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 triển khai công tác theo dõi 

thi hành pháp luật; 

11 Kế hoạch số 11/KH-SNNPTNT ngày 19/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2022. 

12 Kế hoạch số 32/KH-SNNPTNT ngày 24/12/2021 Phát động phong trào thi 

đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;  

13 Kế hoạch số 48/KH-SNNPTNT ngày 11/5/2022 Kiểm tra công tác cải cách 

hành chính; công tác dân vận chính quyền; công tác văn thư, lưu trữ tại các 

đơn vị trực thuộc Sở. 

14 Kế hoạch số 66/KH-SNNPTNT ngày 7/4/2022 về Phổ biến các Luật, Nghị 

quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua và các văn bản pháp luật liên 

quan. 

15 Kế hoạch số 81/KH-SNNPTNT ngày 5/5/2022 về  thực hiện cải cách tư pháp 

năm 2022 

16 Kế hoạch số 100/KH-SNNPTNT ngày 15/7/2022 Triển khai thực hiện Quyết 

định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ 

chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực 

trên môi trường điện tử. 



13 

 

17 Kế hoạch số 101/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2022 Đẩy mạnh thực hiện nhiệm 

vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 

2022 

18 Kế hoạch số 105/KH-SNNPTNT ngày 8/8/2022 về triển khai các giải pháp 

nâng cao các Chỉ số PAR INDEX,  PAPI, SIPAS của tỉnh trong năm 2022 

19 Kế hoạch số 107/KH-SNNPTNT ngày 15/8/2022 phát động Phong trào thi 

đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” 

20 Kế hoạch số 122/KH-SNNPTNT ngày 28/12/2021 về kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật; 

II. Công văn  

1 Công văn số 127/SNNPTNT-TCHC ngày 12/01/2022 phối hợp triển khai 

thực hiện phần mềm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

2 Công văn số 656/SNNPTNT-TCHC ngày 01/3/2022 về việc tăng cường thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

3 Công văn số 1993/SNNPTNT-TCHC ngày 10/6/2022 Đẩy mạnh triển khai 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

4 Công văn số 2785/SNNPTNT-TCHC ngày 08/8/2022 về việc góp ý dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vị chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

5 Công văn số 2769/SNNPTNT-TCHC ngày 5/8/2022  Tiếp tục đẩy mạnh việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

6 Công văn số 1976/SNNPTNT-TCHC ngày 09/6/2022 về việc triển khai đẩy 

mạnh công tác Cải cách hành chính và các chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận đến năm 2025. 

7 Công văn số 2648/SNNPTNT-TCHC ngày 28/7/2022 về việc phối hợp triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 1843/KH-STTTT ngày 27/7/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

8 Công văn số 2397/SNNPTNT-TCHC ngày 11/7/2022 về việc rà soát, đề xuất 

danh mục TTHC để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 

2022 theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 

9 Công văn số 2311/SNNPTNT-TCHC ngày 06/7/2022 về việc Báo cáo rà soát 

Danh mục thủ tục hành chính đề xuất thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức 

trực tuyến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

10 Công văn số 2085/SNNPTNT-TCHC ngày 17/6/2022 về việc Đề xuất ban 

hành chính sách ưu đãi về chi phí thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh 

bằng hình thức trực tuyến 

11 Công văn số 656/SNNPTNT-TCHC ngày 01/3/2022 về việc Tăng cường thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19. 

12 Công văn số 2552/SNNPTNT-TCHC về  tổ chức khảo sát đánh giá mức độ 
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hài lòng của các cơ quan, đơn vị đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính 

công. 

13 Công văn số 2910/SNNPTNT-TCHC  ngày 15/8/2022 về việc thực hiện việc 

hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp. 

14 Công văn số 1890/SNNPTNT-TCHC  ngày 03/6/2022 triển khai nghiên cứu 

Báo cáo chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021 

của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. 
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Phụ lục 2 

 Danh mục Nghị quyết và Quyết định  

STT NỘI DUNG 

I. Nghị quyết  

 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh 

Ninh Thuận ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh 

Ninh Thuận Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện 

một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.  

 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh 

Ninh Thuận Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

II. Quyết định   

1 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi 

chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

2 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

3 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận Ban hành Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030;  

4 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 27/3/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

5 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận.  

6 Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 24/7/2022 của UBND tỉnh Quy 

định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 +  

7 Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 

18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng 
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hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

8 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp 

phục vụ các chương trình, dự án phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

9 Quyết định số 68/2022/QĐ-UBND ngày 27/11/2022 Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

10 Quyết định số 68/2022/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 Quy định mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước 

Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh 

Thuận 
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